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- Menthol .0,32g - Tinh dầu Đinh hương....0,08g

- Tinh dầu Bạc hà... 0,436g - Eucalyptol.... ..0,196g
- Long nao 0,636g ~- Methyl Salicylat............. ,08g

IHÌẨI) XũA - Tinh dầu Quế ..0,06g - Tá dược Vaselin, Parafin rắn

a ey CONG DUNG:
a —a

VIET LINH GIA BA0 HẦU) Trị các chứng đau lưng câp, mãn, đau thân kinh tọa. Viêm
Dy khớp chân tay co duõi khó khăn. Nhức mỏi cơ bắp, trẹo cô,

mỏi gáy, đau đầu. Sưng đau do va đập, do lao động hoặc

chơi thê thao._

CHÔNG CHỈ ĐỊNH - THẬN TRỌNG: Không dùng
cho người mẫn cảm với một trong những thành phần
của thuốc, không dùng cho trẻ em dưới 6 tuôi, không

bôi lên chỗ bị trầy da, lở loét, không bôi vào vùng mắt.

Thuốc chỉ dùng ngoài.

Các thông tin khác, xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Bảo quản: Nơi khô dưới 30°C

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TIEU CHUAN: TCCS
SĐK: NSX:

SO LSX: HD: 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CAO XOA VIỆT LINH GIA BẢO CAO

1. Dạng bào chế: Thuốc mỡ.

2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: Hộp 4 gam.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STT | Thành phần (INN) | Khối lượng
Nguyên liệu:

1 Menthol (Mentholum) 0,32g (Không phây ba hai gam)
2__| Tinh dâu bạc hà (Oleum Menthae arvensis) 0,436g (Không phảy bốn ba sáu gam)
3 Long não (Camphora) 0,636g (Không phây sáu ba sáu gam)

4 _| Tinh dau qué (Oleum Cinnamomi) 0,06g (Không phây không sáu gam)
5__| Tinh dau đỉnh hương (Oleum Šyzygii aromatici) 0,08g (Không phây không tám gam)
6__ | Eucalyptol (Cineolum) 0,196g (Không phây một chín sáu gam)
7| Methyl salicylat (Methylis salicylas) 0,08g (Không phây không tám gam)

Tá dược:
1 Vaselin (Vaselinum album), Parafin ran (Hard Vừa đủ 4g

Paraffin)  
 

3. Công dụng:

Trị các chứng đau lưng cấp và mãn, đau thần kinh tọa. Viêm khớp, chân tay co

duỗi khó khăn. Nhức mỏi cơ bắp, trẹo cổ, mỏi gáy, đau đầu. Sưng đau do va đập trong

lao động hoặc chơi thể thao.

4. Chống chỉ định - Thận trọng: ụ
- Không dùng cho người mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc.

- Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Không bôi lên chỗ bị trầy da, lở loét.

- Không bôi vào vùng mắt, không bôi lên vùng vú trước khi cho con bú.

- Thuốc chỉ dùng ngoài.

- Rửa sạch tay sau khi dùng thuốc.

5. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

6. Liều dùng - Cách dùng: Bôi, xoa cao lên chỗ bị đau, bóp hoặc xoa đều ngoài da.

Ngày 3-5 lần.

7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc:

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Được sử dụng.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không gây ảnh hưởng.

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Không có.

11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử

dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

12. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

13. Bảo quản: Nơi khô. dưới 30°C.
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14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

15. Trình bày:

Túi giấy x hộp 4 gam và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:
Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.

Dé xa tam tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử:dụng trước khiding.
Nếu cân biết thêm thong tin xin hỏiý kiến của thấy thuốc.

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0435577330. Fax:.

⁄
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

Chủ cơ sở đăng ký thuốc
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 9ð Nguyễn Huy Tưởng- Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân- a Nai(|

ayy

Ngo Guin VietZ

   ⁄

https://trungtamthuoc.com/



ac

+ Mẫu 3/ACTD

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

1. Tên sản phẩm: CAO XOA VIỆT LINH GIA BẢO CAO
2. Mô tả sản phẩm: Cao có thể chất mềm, bề mặt mịn, bóng, màu trắng, thơm mùi
tỉnh dầu.
3. Thành phần của thuốc:

Công thức bào chế (cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhấp: Hộp 4 gam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STT | Thanh phan (INN) | Khối lượng
Nguyên liệu:

1 | Menthol (Mentholum) 0,32g (Không phây ba hai gam)
2 _{ Tinh dau bac ha (Oleum Menthae arvensis) 0,436g (Không phây bỗn ba sáu gam)
3_ | Long não (Camphora) 0,636g (Không phây sáu ba sáu gam)
4 __| Tinh dau qué (Oleum Cinnamomi) 0,0óg (Không phây không sáu gam)
5 __| Tỉnh dâu đinh hương (Oleum Syzygii aromatici) 0,08g (Không phây không tắm gam)
6_| Eucalyptol (Cineolum) 0,196g (Không phây một chín sáu gam)
7 __| Methyl salicylat (Methylis salicylas) 0,08g (Không phây không tám gam)

Tá dược:

1 | Vaselin (Vaselinum album), Parafin ran (Hard Vừa đủ 4g
Paraffin)  
 

4, Hama lugng của thuốc:

5, Thuốc dùng cho bệnh gì?

Trị các chứng đau lưng cấp và mãn, đau thần kinh tọa. Viêm khớp, chân tay co
đuối khó khăn. Nhức mỏi cơ bắp, treo cỗ, mỏi gáy, đau đầu. Sưng đau do va đập trong
lao động hoặc choi thé thao.
6. Nên dùng thuốc nàynhư thế nào và liều lượng?

Bôi, xoa cao lên chỗ bị đau, bóp hoặc xoa đều ngoài đa. Ngày 3-5 lần.

7, Khi nào không nên dùngthuốc này?

- Không đùng cho người mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc.
- Không dùng cho trẻ emdưới 6 tuổi.
- Không bôi lên chỗ bịtray da,16 loét.
- Không bôi vào vùng mắt, không bôi lên vùng vú trước khi cho con bú.
- Thuốc chỉ đùng ngoài. .
- Rửa sạch tay sau khiding thuộc.

8. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.
9. Nên tránh dùng những,loại thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?
10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Nếu quên không dùng thuốc 1 lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng liều
lượng chi dan.
11.Câần bảo quản thuốc này như thế nào?

Nơi khô, dưới 30°C
12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?

Chưa có báo cáo.

13.Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: Khi dùng thuốc quá liều
có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liền các tác dụng phụ sẽ hết.
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14. Tên, biểu tượng của nhà sản xuất:

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

15. Những điều cần thận trọngkhi dùng thuốc này:
- Không dùng cho người mẫn cảm với một trong những thành phan của thuốc.
- Không dùng cho trẻ emdưới 6 tuổi.
- Không bôi lên chỗ bị trầy đa, lở loét.
- Không bôi vào vùng mắt, không bôi lên vùng vú trước khi cho con bú.
- Thuốc chỉ dùng ngoài.
- Rửa sạch tay sau khi dùng thuốc.

16. Khi nào cầntham vấn bác sỹ?
Cần tham vấn bác sỹ khi đang dùng đồng thời với các loại thuốc dùng ngoài khác.

17. Ngày xem xét sửa đổi lại từ thông tin cho bệnh nhân:

TP. Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

Chủ cơ sở đăng ký thuốc
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

Số 96 Nguyễn Huy Tưởng-- Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân-

N

 

Ngo Cudn Wet
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